
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CÔNG CHỨC  NĂM 2025 
(Kèm theo Thông báo số 74 /TB-TTr ngày 03 tháng 12 năm 2025 

 của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh) 

 

TT Họ và Tên Chức vụ 

Kết quả đánh giá, xếp loại 

Ghi 

chú 

Hoàn 

thành 

xuất 

sắc  

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

tốt  

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

 
Lãnh đạo 07 02 05 

 
  

1 Đinh Đức Cảnh Chánh Thanh tra   X 
  

  

2 Nguyễn Nhân Bình Phó Chánh Thanh tra   X 
  

  

3 Hoàng Anh Đức Phó Chánh Thanh tra X   
  

  

4 Nguyễn Sơn Hồng Phó Chánh Thanh tra   X 
  

  

5 Nguyễn Thị Hường Phó Chánh Thanh tra X   
  

  

6 Lâm Xuân Thuỷ Phó Chánh Thanh tra   X 
  

  

7 Trần Vượng Phó Chánh Thanh tra   X 
  

  

I Văn Phòng 21 05 16     

8 Nguyễn Văn Dũng Chánh Văn phòng   X   
  

9 Nguyễn Văn Thắng Phó Chánh văn phòng X     
  

10 Nguyễn Xuân Thái Phó Chánh văn phòng X     
  

11 Trịnh Thuý Hằng Phó Chánh văn phòng   X   
  

12 Thân Thị Tuấn Thanh tra viên   X   
  

13 Dương Thị Mai Phương Kế toán X     
  

14 Phạm Đăng Tuấn Chuyên viên   X   
  

15 Nguyễn Thị Thu Tâm Thanh tra viên chính X     
  

16 Nguyễn Thị Nhàn Thanh tra viên   X   
  

17 Đinh Thị Thu Hường Thanh tra viên X     
  

18 Nguyễn Văn Linh Thanh tra viên   X   
  

19 Chu Thị Thảo Chuyên viên   X   
  



TT Họ và Tên Chức vụ 

Kết quả đánh giá, xếp loại 

Ghi 

chú 

Hoàn 

thành 

xuất 

sắc  

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

tốt  

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

20 Ngô Thị Hạnh Thanh tra viên   X   
  

21 Thân Thị Thơm Phục vụ   X   
  

22 Nguyễn Thị Tĩnh Phục vụ   X   
  

23 Đỗ Văn Hiệp Lái xe   X   
  

24 Nguyễn Ngọc Tuyên Lái xe   X   
  

25 Trần Đức Công Lái xe   X   
  

26 Phan Văn Trực Lái xe   X   
  

27 Nguyễn Thị Hằng Phục vụ   X   
  

28 Hoàng Huy Toàn HĐLĐ   X   
  

II Nghiệp vụ 1  11 02 09   
  

29 Nguyễn Hạnh Huyền Trưởng phòng   X 
  

  

30 Nguyễn Văn Quang Phó Trưởng phòng X   
  

  

31 Trần Quang Phúc Phó Trưởng phòng   X 
  

  

32 Nguyễn Quang Tuấn Phó Trưởng phòng   X 
  

  

33 Nguyễn Tuấn Ngọc Thanh tra viên   X   
  

34 Vũ Hồng Thanh Thanh tra viên   X 
  

  

35 Lê Văn Tài Thanh tra viên   X 
  

  

36 Nguyễn Thị Chi Thanh tra viên   X 
  

  

37 Nguyễn Sỹ Giáp Thanh tra viên   X   
  

38 Lê Nho Thơ Thanh tra viên X     
  

39 Đinh Văn Đoàn Chuyên viên   X   
  

III Nghiệp vụ 2 13 02 11   
  

40 Hoàng Công Nam Trưởng phòng   X 
  

  



TT Họ và Tên Chức vụ 

Kết quả đánh giá, xếp loại 

Ghi 

chú 

Hoàn 

thành 

xuất 

sắc  

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

tốt  

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

41 Nguyễn Hoàng Mạnh Phó Trưởng phòng   X 
  

  

42 Nguyễn Ngọc Trường Phó Trưởng phòng   X 
  

  

43 Nguyễn Văn Hùng Phó Trưởng phòng   X 
  

  

44 Nguyễn Thị Thái Hà Thanh tra viên chính   X 
  

  

45 Nguyễn Văn Hậu Thanh tra viên chính   X 
  

  

46 Đỗ Đăng Hiếu Thanh tra viên X     
  

47 Thân Mạnh Hải Thanh tra viên chính X   
  

  

48 Đỗ Ngọc Thanh Thanh tra viên   X 
  

  

49 Chu Thị Kim Nhung Thanh tra viên   X 
  

  

50 Chu Thị Hoàn Thanh tra viên chính   X 
  

  

51 Nguyễn Văn Minh Chuyên viên   X 
  

  

52 Nguyễn Thành Duy Chuyên viên   X 
  

  

IV Nghiệp vụ 3  14 04 10     

53 Nguyễn Văn Toan Trưởng phòng X   
  

  

54 Thân Quang Tình Phó Trưởng phòng   X 
  

  

55 Nguyễn Tiến Đạt Phó Trưởng phòng   X 
  

  

56 Phạm Văn Lợi Phó Trưởng phòng X   
  

  

57 Ngô Thị Hà Phó Trưởng phòng   X 
  

  

58 Vũ Hồng Minh Thanh tra viên chính   X 
  

  

59 Trịnh Minh Kiên Thanh tra viên   X 
  

  

60 Phạm Quốc Hiếu Thanh tra viên chính   X 
  

  

61 Nguyễn Tuấn Ngọc Thanh tra viên X   
  

  

62 Đỗ Đức Hùng Thanh tra viên   X 
  

  



TT Họ và Tên Chức vụ 

Kết quả đánh giá, xếp loại 

Ghi 

chú 

Hoàn 

thành 

xuất 

sắc  

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

tốt  

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

63 Nguyễn Sỹ Tứ Thanh tra viên X   
  

  

64 Nguyễn Trung Kiên Thanh tra viên   X 
  

  

65 Lê Thanh Vân Thanh tra viên   X   
  

66 Vũ Đình Tuân Thanh tra viên   X 
  

  

V Nghiệp vụ 4  13 02 11   
  

67 Trần Quang Trung Trưởng phòng   X 
  

  

68 Nguyễn Văn Xuyền Phó Trưởng phòng X   
  

  

69 Nguyễn Văn Dũng Phó Trưởng phòng   X 
  

  

70 Vũ Văn Công Phó Trưởng phòng   X 
  

  

71 Trần Hữu Văn Thanh tra viên   X 
  

  

72 Nguyễn Thị Hồng Hà Thanh tra viên X   
  

  

73 Trịnh Văn Giang Thanh tra viên   X 
  

  

74 Đỗ Thị Phương Thảo Thanh tra viên   X 
  

  

75 Tạ Thị Hiền Thanh tra viên   X 
  

  

76 Nguyễn Tiến Dũng Thanh tra viên   X 
  

  

77 Đỗ Văn Tình Thanh tra viên   X 
  

  

78 Hoàng Thị Dĩnh Chuyên viên chính   X 
  

  

79 Đinh Thị Thuần Thanh tra viên   X 
  

  

VI Nghiệp vụ 5 15 03 12   
  

80 Đàm Minh Tuấn Trưởng phòng X   
  

  

81 Dương Quốc Dũng Phó Trưởng phòng   X 
  

  

82 Bùi Đức Hà Phó Trưởng phòng   X   
  

83 Đỗ Thị Thu Hiền Phó Trưởng phòng   X   
  



TT Họ và Tên Chức vụ 

Kết quả đánh giá, xếp loại 

Ghi 

chú 

Hoàn 

thành 

xuất 

sắc  

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

tốt  

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

84 Phan Mạnh Thức Phó Trưởng phòng   X 
  

  

85 Lương Đình Chinh Thanh tra viên chính   X 
  

  

86 Thân Văn Hoàn Thanh tra viên X   
  

  

87 Trần Văn Huấn Thanh tra viên chính   X   
  

88 Nguyễn Thị Thái Anh Thanh tra viên   X 
  

  

89 Nguyễn Thị Thu Hường Thanh tra viên   X 
  

  

90 Nguyễn Thị Lan Thanh tra viên   X 
  

  

91 Nguyễn Thị Hằng Nga Thanh tra viên X   
  

  

92 Trần Thị Thanh Bình Thanh tra viên   X 
  

  

93 Nguyễn Thị Thuý Hồng Thanh tra viên   X   
  

94 Nguyễn Văn Tài Chuyên viên   X   
  

VII Nghiệp vụ 6  13 03 10     

95 Lê Vương Hoa Trưởng phòng   X   
  

96 Lê Đức Huy Phó Trưởng phòng X   
  

  

97 Nguyễn Hữu Đức Phó Trưởng phòng   X 
  

  

98 Trương Thị Hồng Minh Phó Trưởng phòng X   
  

  

99 Nguyễn Văn Thế Thanh tra viên   X 
  

  

100 Vũ Đình Chung Thanh tra viên   X 
  

  

101 Trịnh Minh Ngọc Thanh tra viên X   
  

  

102 Trần Thị Nguyệt Hoa Thanh tra viên   X 
  

  

103 Ngô Đình Hoán Thanh tra viên   X   
  

104 Bùi Mạnh Hùng Thanh tra viên   X 
  

  

105 Nguyễn Toàn Trung Thanh tra viên   X 
  

  



TT Họ và Tên Chức vụ 

Kết quả đánh giá, xếp loại 

Ghi 

chú 

Hoàn 

thành 

xuất 

sắc  

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

tốt  

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

106 Nguyễn Thị Hải Chuyên viên chính   X 
  

  

107 Nguyễn Đức Khương Thanh tra viên   X 
  

  

VIII Nghiệp vụ 7  14 03 11     

108 Lã Thế Nam Trưởng phòng   X 
  

  

109 Vương Thị Ngọc Phó Trưởng phòng X   
  

  

110 Bùi Văn Quân Phó Trưởng phòng   X 
  

  

111 Nguyễn Chính Văn Phó Trưởng phòng X   
  

  

112 Hà Thị Lượng Thanh tra viên   X 
  

  

113 Thân Tuấn Chương Thanh tra viên   X 
  

  

114 Mai Văn Thanh Thanh tra viên   X 
  

  

115 Nguyễn Đình Hữu Thanh tra viên chính   X 
  

  

116 Nguyễn Toàn Thắng Thanh tra viên   X 
  

  

117 Nguyễn Thị Minh Thúy Thanh tra viên   X 
  

  

118 Nguyễn Thị Nhung Thanh tra viên   X 
  

  

119 Đỗ Thị Mai Hường Thanh tra viên chính X   
  

  

120 Tạ Minh Phương Thanh tra viên   X   
  

121 Nguyễn Thị Hằng Chuyên viên chính   X   
  

IX Nghiệp vụ 8 13 02 11     

122 Trần Văn Thanh Trưởng phòng   X   
  

123 Đỗ Mạnh Hồng Phó Trưởng phòng   X   
  

124 
Nguyễn Thị Phương 

Linh 
Phó Trưởng phòng   X   

  

125 Trần Văn Tuấn Phó Trưởng phòng   X   
  

126 Nguyễn Thị Thu Hương Thanh tra viên X     
  



TT Họ và Tên Chức vụ 

Kết quả đánh giá, xếp loại 

Ghi 

chú 

Hoàn 

thành 

xuất 

sắc  

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

tốt  

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

127 Vi Thị Diệu Khuyên Thanh tra viên   X   
  

128 Nguyễn Thị Ngọc Thanh tra viên   X   
  

129 Vũ Huy Hiện Thanh tra viên chính   X   
  

130 Nguyễn Văn Hưng Thanh tra viên   X   
  

131 Nguyễn Thị Thu Huyền Thanh tra viên X     
  

132 Nguyễn Thị Bích Loan Thanh tra viên   X   
  

133 Nguyễn Thị Thu Trang Thanh tra viên   X   
  

134 Vũ Xuân Linh Thanh tra viên   X   
  

X Nghiệp vụ 9  13 02 11     

135 Trần Thanh Hải Trưởng phòng X     
  

136 Vũ Văn Đồng Phó Trưởng phòng   X 
  

  

137 Phạm Thanh Tùng Phó Trưởng phòng   X   
  

138 Đào Lê Huynh Thanh tra viên   X   
  

139 Đoàn Thị Hạnh Nguyên Thanh tra viên   X   
  

140 Đỗ Thị Hương Thanh tra viên   X   
  

141 Vũ Hồng Đăng Thanh tra viên   X   
  

142 Đào Hoàng Việt Thanh tra viên X     
  

143 Trần Danh Sơn Thanh tra viên   X   
  

144 Trần Thị Thản Thanh tra viên   X 
  

  

145 Nguyễn Nhân Anh Chuyên viên   X 
  

  

146 Lê Hải Ly Chuyên viên   X 
  

  

147 Tạ Thị Tâm Thanh tra viên   X 
  

  

XI Nghiệp vụ 10  13 02 11     



TT Họ và Tên Chức vụ 

Kết quả đánh giá, xếp loại 

Ghi 

chú 

Hoàn 

thành 

xuất 

sắc  

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

tốt  

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

148 Nguyễn Văn Chín Trưởng phòng   X   
  

149 Ngô Thành Hưng Phó Trưởng phòng   X   
  

150 Dương Danh Phương Phó Trưởng phòng   X 
  

  

151 Nguyễn Hữu Long Phó Trưởng phòng   X 
  

  

152 Lê Ngọc Quang Phó Trưởng phòng X   
  

  

153 Bùi Thanh Hoa Thanh tra viên   X 
  

  

154 Ngô Thị Thu Thủy Thanh tra viên   X 
  

  

155 Nguyễn Văn Thế Thanh tra viên   X 
  

  

156 Bùi Minh Hoàng Thanh tra viên   X 
  

  

157 Lê Đăng Quang Thanh tra viên   X 
  

  

158 Ngô Thị Nụ Thanh tra viên X   
  

  

159 Nguyễn Đức Nam Thanh tra viên   X 
  

  

160 Trần Anh Thắng Chuyên viên   X   
  

XII Nghiệp vụ 11  14 04 10     

161 Nguyễn Đắc Hoàn Trưởng phòng X   
  

  

162 Nghiêm Quang Tuấn Phó Trưởng phòng X   
  

  

163 Nguyễn Danh Thân Phó Trưởng phòng   X 
  

  

164 Nguyễn Chí Cường Phó Trưởng phòng   X   
  

165 Nguyễn Thị Ba Phó Trưởng phòng   X 
  

  

166 Nguyễn Trọng Khanh Thanh tra viên X   
  

  

167 Thân Anh Dũng Thanh tra viên   X 
  

  

168 Nguyễn Văn Chín Thanh tra viên   X 
  

  

169 Nguyễn Văn Hải Thanh tra viên   X 
  

  



TT Họ và Tên Chức vụ 

Kết quả đánh giá, xếp loại 

Ghi 

chú 

Hoàn 

thành 

xuất 

sắc  

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

tốt  

nhiệm 

vụ 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

Không 

hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ 

170 Nguyễn Xuân Tùng Thanh tra viên   X 
  

  

171 Hoàng Xuân Sơn Thanh tra viên chính   X 
  

  

172 Nguyễn Xuân Hưng Thanh tra viên X   
  

  

173 Tạ Thị Thanh Hiên Thanh tra viên   X 
  

  

174 Ngô Xuân Hải Thanh tra viên   X 
  

  

Tổng số:  174 36 138 
  

  

 

 

 

 


